
C hế B ồng N ga  
N guồn:  B ách khoa toàn thư  m ở  W ikipedia  

C hế B ồng N ga , hay Che Bonguar, (tê n thật là  Po Binasor hay Po Bhinethuor) là 
niên hiệ u của vị vua thuộc vư ơ ng triề u thứ  12 của nhà nư ớ c Chiêm Thành. Trong 
thờ i kỳ ô ng cầm  quyề n, nhà nư ớ c C hiêm  T hà nh rấ t hù ng m ạnh, từ ng đem  quâ n 
nhiề u lầ n xâm  phạm  Đ ại V iệt của nhà T rầ n. K hô ng rõ ngà y thá ng nă m  sinh cũng 
như  ngà y thá ng m ất của ông, chỉ biết rằ ng ông bị chết năm  1390 khi đang đem  
quâ n tấ n cô ng T hă ng Lo ng lần thứ  4. 

 
M ục lục 

 1 Lịch sử   

 2 C ác lần tấ n cô ng Đ ại V iệt  

 3 S ự  suy tà n của nhà nư ớ c C hiêm  T hà nh   

4 Xem thêm 

 
Lịch sử  
N ăm  1360, vua T rà H oa B ồ Đ ề  (co n rể  vua C hế A  N an) qua đờ i, em  vua C hế  A  N an 
là P o B inasor đư ợ c triề u thầ n tôn lê n làm  vua, lấ y hiệ u là C hế B ồng N ga . C hế B ồng  
N ga là  m ộ t vị tư ớ ng tà i, chỉ huy nhiề u trậ n đ ánh vào lã nh thổ Đ ại V iệt. V ừ a lê n ngô i, 
ông liề n tổ chứ c lạ i quâ n đội, chuẩn bị chiế n tra nh vớ i nhà T rầ n, khi đó đã suy yế u 
rất nhiề u vì nhữ ng ô ng vua hô n quâ n vô đạo như  T rầ n D ụ T ô ng, nhằm  tá i chiế m  
nhữ ng phầ n lã nh thổ  đã bị m ất trư ớ c đó. N hữ ng tù  trư ở ng và bộ lạc ngư ờ i T hư ợ ng  
trên Tây Nguyên theo C hế B ồ ng N ga rất đô ng. 

T ừ  năm  1360 đế n 1390, quâ n C hiêm  T hành ra vào lã nh thổ Đ ại V iệ t như  chố n 
khô ng ngư ờ i. D ân cư  Đ ại V iệ t lậ p nghiệp dọc các vùng bờ  biể n B ố C há nh, T â n  
B ình, T huậ n H óa (N ghệ A n, Q uả ng B ình , Q uả ng T rị, T hừ a  T hiê n-H uế) khổ  sở  trư ớ c 
nạ n binh đao. T ừ  1371 đến 1383, quân Chiêm  đã 3 lần chiếm  đó ng T hă ng Lo ng và 
năm  1390, lúc đa ng tiế n vào T hă ng Lo ng lần thứ  tư , thì C hế  B ồ ng N ga  bị tử  trậ n, 
chấm  dứ t m ộ t tra ng hù ng sử . C ó thể nó i tro ng vòng 30 năm , C hế B ồng N ga đã khô i 
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phục lạ i nhữ ng vùng đã m ất từ  hơ n 300 năm  trư ớ c đó (B ố C há nh, Đ ịa Lý và M a 
Linh bị m ấ t nă m  1069; châ u Ô , châ u R í nă m  1306). 

 

C ác lần tấn công Đ ại V iệt 
Sách K hâm  định  V iệt sử  thông g iám  C ư ơ ng m ục  (gọ i tắt là  C ư ơ ng m ục) chép: 

Lần m ột: "N ăm  1361 ...thá ng 3 , C hiê m  T hành vào cư ớ p phủ Lâm  B ình. Q ua n quâ n  
đánh bạ i đư ợ c đ ịch. N ăm  1365, thá ng giêng, C hiêm  T hà nh cư ớ p bắ t dâ n Hoá 
C hâu. N ăm  1366...thá ng 3, C hiê m  T hành lấn cư ớ p phủ Lâm  B ình. P hạm  A  S o ng 
đánh phá  đư ợ c đ ịch. N ăm  1367...thá ng 12, T rầ n T hế H ư ng và Đ ỗ T ử  B ình đ i đá nh  
C hiêm  T hà nh, bị thua. N ăm  1368...thá ng 2. S ứ  C hiêm  T hà nh đến. V ua nư ớ c C hiêm  
T hà nh sa i bầ y tôi sa ng đò i đấ t cũ H óa C hâ u. N ăm  1371...thá ng 3  nhuậ n. C hiê m  
T hà nh vào cư ớ p kinh đô. V ua chạ y sa ng huyệ n Đ ông N gà n. N gư ờ i C hiê m  bắt co n 
trai, co n gá i, cư ớ p bóc ngọc lụa , của cả i, thiêu đốt cung đ iệ n, đồ  thư  và sổ sách. 
K inh thà nh, vì thế, hết sạch sành sa nh. T ừ  đấy, nă m  nào, C hiêm  T hà nh cũng 
thư ờ ng vào xâm  lấn khuấ y nhiễu; do đó biê n giớ i m ớ i xảy ra lắ m  việc. N ăm  
1376...thá ng 5. C hiêm  T hành vào cư ớ p H óa C hâ u...T há ng 12 , vua  tự  làm  tư ớ ng, đi 
đánh C hiê m  T hà nh."  

Lần hai: "N ăm  1377 thá ng giê ng, vua kéo quâ n vào đánh Chà Bàn, bị thua, m ất ở  
vòng trậ n...T há ng 6. C hiêm  T hà nh vào cư ớ p kinh đô , m ặc sứ c cư ớ p bóc vơ  vét."  

Lần ba : "N ăm  1378 thá ng 5, C hiêm  T hà nh cư ớ p kinh đô. Đ ỗ T ử  B ình chố ng giữ , 
như ng chố ng khô ng nổi. Q uâ n giặc xâm  phạm  kinh đô: cư ớ p của, bắ t ngư ờ i, rồi rú t 
về. N ăm  1380 thá ng 2, C hiê m  T hà nh lấ n cư ớ p N ghệ A n, T ha nh H óa. T há ng 5, Lê  
Q uý L y đá nh bại đư ợ c quâ n C hiê m . C hế  B ồng N ga thua  trậ n, trố n về. N ăm  1381, 
thá ng 3, sa i thiề n sư  Đ ại T ha n đem  các nhà sư  đi đá nh C hiê m  T hà nh. B inh lự c nhà  
T rầ n đã m ỏi m ệt, kiệ t quệ. N ăm  1382 tháng 2, C hiêm  T hà nh cư ớ p T ha nh H óa. 
Q ua n quâ n đá nh bại đư ợ c giặc. N ăm  1383 thá ng 6 , C hiêm  T hà nh cư ớ p phủ Q uả ng  
O ai. Lê M ậ t Ô n đi chố ng giữ , như ng bị thua. T hư ợ ng hoàng phải trá nh sa ng Đ ô ng 
Ngàn."  

Lần bốn : "N ăm  1389 thá ng 10, C hiêm  T hành vào cư ớ p T ha nh H óa. S a i Q uý L y 
đem  quâ n đi chố ng cự . B ị thua, Q uý L y trố n về. T há ng 11. Q uâ n C hiêm  T hà nh xâ m  
phạm  đế n H oàng G ia ng. T rầ n K hát C hâ n  đem  quâ n chố ng cự . N ăm  1390 tháng 
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giêng, T rầ n K hát C hâ n đá nh cho quâ n C hiê m  T hà nh thua to ở  H ải T riề u, giết đư ợ c 
chúa nư ớ c ấ y là C hế B ồ ng N ga."  

 

S ự  suy tàn của nhà nư ớ c C hiêm  T hành  
C hế B ồng N ga chế t, quâ n C hiêm  như  rắ n khô ng đầu, bị rố i loạ n và bị sát hại rấ t 
nhiề u. C ác vùng đấ t dư ớ i ả nh hư ở ng C hiê m  T hành đề u đư ợ c nhà  T rầ n thu hồi. Lê  
Q uý Ly (tứ c H ồ Q uý L y sau nà y) kinh lý cá c vùng đất H óa C hâu và T huậ n C hâ u, tổ  
chứ c lại việc phò ng thủ và cho  xâ y dự ng lạ i nhữ ng nơ i bị tà n phá . P ha n M ã nh đư ợ c 
bổ nhiệ m  cai trị ha i xứ  T â n B ình (Q uả ng B ình) và T huậ n H óa (Q uả ng T rị và T hừ a  
Thiên-H uế  ngà y na y). N hà T rần đư a dâ n chú ng từ  các vùng trung d u, vùng đồng  
bằ ng sô ng H ồng và sông Mã vào định cư  tại T â n B ình và T huậ n H óa. C ái chết của  
C hế B ồng N ga đã m ở  đầ u cho m ột sự  xuố ng dốc khô ng pha nh của nhà nư ớ c 
C hiêm  T hà nh. T ừ  đó trở  đi, C hiê m  T hà nh ngà y cà ng bị thu hẹ p lãnh thổ xuống phía  
nam . S au trậ n chiế n nă m  1471 của vua Lê Thánh Tông thì nhà nư ớ c C hiêm  T hà nh 
đã suy yế u đế n m ứ c gầ n như  khô ng cò n đư ợ c nhắc đế n tro ng sử  sách. 

Xem thêm 

 Chiêm Thành  
 Lịch sử  C hăm  pa   
 T rầ n K há t C hâ n   

T hể loại (3): V ua C hăm  P a  | L ịch sử  C hăm  P a  | M ất 1390  

 

 

T rần K hát C hân  
 

Trần K hát chân  (1370-1399) là m ột da nh tư ớ ng nhà T rầ n trong lịch sử  V iệ t N am . 
Ô ng thuộc dò ng dõi B ảo N ghĩa vư ơ ng T rầ n B ình T rọ ng, quê là ng H à Lăng, huyệ n  
V ĩnh N inh (na y thuộc huyệ n V ĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa). 

Ô ng sinh ngà y T â n S ử u, thá ng C hạ p, năm  T hiệ u K há nh thứ  nhấ t (1370). 
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Tháng 11 nă m  K ỷ T ỵ (1389 ), quâ n Chiêm Thành theo đư ờ ng sô ng H ồng tiế n đá nh 
T hă ng Lo ng, T hư ợ ng hoà ng T rầ n N ghệ T ô ng  sa i T rầ n K há t C hâ n đem  quâ n Lo ng 
T iệ p đi chặ n giặc. 

N gà y 23 thá ng G iê ng nă m  C a nh N gọ (1390), ô ng cho  phục binh ở  ngã  ba sô ng H ả i 
T riề u và sông N hị H à. K hi C hế B ồng N ga  đ em  m ột trăm  thuyề n chiế n đ i nga ng qua , 
ông tậ p trung hỏa pháo bắ n vào thuyề n C hế B ồng N ga . Vua C hiê m  T hà nh chết tạ i 
trậ n, quâ n C hiê m  ta n vỡ . Ô ng cho cắt đầ u C hế B ồng N ga đem  về Bình Than báo tin 
thắ ng trậ n. S a u chiến cô ng nà y, ông đư ợ c pho ng làm  Lo ng T iệ p B ổ ng thầ n N ộ i vệ 
T hư ợ ng tư ớ ng, tư ớ c V ũ tiết quan N ội hầ u. 

N ăm  1399, H ồ Q uý L y càng ngày càng lộ ng quyề n, giế t T rầ n T huậ n tô ng và có ý 
chiếm  đoạt nhà T rầ n. Ô ng cù ng T hái bảo T rần H ãng và m ột số vư ơ ng hầ u nhà T rầ n 
m ư u sá t H ồ Q uý Ly tro ng hộ i thề ở  núi Đ ố n S ơ n (na y th uộc xã C ao M ậ t, huyệ n V ĩnh 
Lộc, tỉnh T ha nh hoá). S ự  việc bị phá t giác, ông và hơ n 370 ngư ờ i liên qua n bị giế t 
và tịch thu gia sả n. T ư ơ ng truyề n rằng khi sắp bị hà nh hình ô ng phẫ n uấ t gào to ba  
tiế ng vang dội Đ ốn S ơ n và sau khi chết ba ngà y sắc m ặ t vẫn như  khi số ng. 

H iện na y cò n đề n thờ  ô ng ở  là ng P hư ơ ng N hai và vùng K ẻ M ơ  (? ) H à N ội. 

Xem thêm 

 N hà T rầ n   
 Chiêm Thành  

  

V ề cái chết của C hế B ồng N ga 
 
Trích:  Đ ại Việt Sử  K ý Toàn Thư  - Bản Kỷ - Quyển VIII, trang 283 

Canh Ngọ , [Q uang Thái] năm  thứ  3 [1390], (Minh Hồng V ũ năm  thứ  23). Mùa 
xuân, tháng giêng, ngày 23, đô tư ớng Trần K hát C hân đ ại thắng quân Chiêm Thành 
ở  Hải Triều (1), giết đư ợc chúa nó là Chế Bồng Nga. Khi ấy, Bồng Nga cùng vớ i 
[17b] Nguyên Diệu dẫn hơn m ột trăm  thuyền chiến  đ ến quan sát tình thế của quan 
quân. Các thuyền giặc chư a tập họp lại, thì có tên tiểu thần của Bồng Nga là Ba Lậu 
Kê nhân bị Bồng Nga trách phạt, sợ  bị giết, chạy sang doanh trại quân ta, trỏ vào 
chiến thuyền sơn  xanh bảo rằng đó là thuyền của quốc vư ơng hắn. Khát Chân liền 
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ra lệnh các cây súng (2) nhất tề nhả đ ạn, bắn trúng thuyền Bồng Nga, xuyên suốt 
ván thuyền, Bồng Nga chết, ngư ờ i trong thuyền ồn ào kêu khóc. Nguyên Diệu cắt 
lấy đ ầu Bồng Nga chạy về với quan quân. Đ ại đ ội phó Thư ợng đô quân Long Tiệp là 
Phạm  N hũ Lặc và đ ầu ngũ là D ư ơng N gang liền giết luôn Nguyên Diệu, lấy cả đ ầu 
Bồng Nga. Quân giặc tan vỡ . 

Khát Chân sai quân giám Lê Khát Khiêm bỏ đ ầu giặc vào hòm , đi thuyền về báo tin 
thắng trận ở  hành tại Bình Than. Bấy giờ  đ ồng hồ đ ã điểm  canh ba, Thư ợng hoàng 
đang ngủ  say, giật mình tỉnh dậy, tư ởng là giặc đánh vào ngự  doanh. Đ ến khi nghe 
tin thắng trận, nói là đã lấy đư ợc đ ầu Bồng Nga thì mừ ng lắm, cho gọi các quan 
[18b] tớ i xem cho kỹ. Các quan mặc triều phục, hô "m uôn năm ". Thư ợng hoàng nói: 

 
"Ta vớ i Bồng Nga cầm cự  nh au đã lâu, ngày nay mới đư ợc gặp nhau, có khác gì 
Hán Cao Tổ thấy đ ầu Hạng V ũ, thiên h ạ yên rồi!". 
 
La Ngai dẫn số  quân còn lại đ ến phía trên bờ sông Lô hỏa táng xác Bồng Nga rồi 
ngày đêm  đi bộ m en theo chân núi, gác đ ư ờng san đ ạo (1), nấu cơm  trên đó, rồi 
vừ a đi vừ a ăn, đem  cả quân trở  về. Gặp quan quân đuổi đánh thì dừ ng voi lại, tung 
tiền bạc của cải ra đ ể quân ta ngừ ng lại. 
Bấy giờ, ngư ờ i Nghệ An vốn ở  hai lòng, còn Tân Bình, Thuận Hóc thì phần nhiều 
làm phản theo C hiêm  Thành, cho nên ngư ời địa phư ơng phân tán đánh lén kh ắp 
nơi, không ai ngăn đư ợc. Triều đình  tuy đã lấy Lê Khả Chú làm An phủ sứ  lộ hai lộ  
ấy, như ng chỉ ở  kinh sư  m à trấn trị từ  xa, chứ  chư a bao giờ  tớ i quận. Chỉ có thổ hào 
Phan Mã và Phạm  C ăng đem  dân chúng quy thu ận. M ãnh là ngư ời can đ ảm m ư u 
lư ợc, dò biết đ ư ợc nhiều tình hình của giặc, lại có công đón [18b] đánh quân giặc 
bại trận chạy qua. Thư ợng hoàng thư ởng cho rất hậu, cho làm tớ i Dự c vệ quân, lại 
thăng làm  U y M inh tư ớng quân, chỉ huy quân Thánh Dự c ở  Tân Bình và Thuận Hóa, 
đ eo vân phù vàng. 
 

 (1) Sông Hải Triều: tứ c sông Luộc hiện nay, khúc sông chảy qua huyện Phù Tiên, Hải H ư ng và 
huyện H ư ng H à, T hái B ình. 

 (2) N guyên văn: "hỏa súng", chỉ loại súng có nòng kim loại và có nhồi thuốc cháy. 
 (3)  Đ ư ờng men theo núi, phải lấy gỗ bắc sàn m à đi. 

 
 
Trích:  K hâm  Đ ịnh Việt Sử  Thông G iám  C ư ơng M ục - Chính Biên - 
Quyển XI, trang 310-311 

 



Canh Ngọ, năm  thứ  3 (1390). (M inh, năm  H ồng V ũ th ứ  23).  Tháng giêng, mùa 
xuân. Đ ô tư ớ ng Trần K hát C hân đánh cho quân C hiêm  Thành b ị thua to ở  Hải 
Triều, giết đư ợ c chúa nư ớ c ấy là Chế Bồng Nga. 
 
Bồng Nga cùng với hàng tư ớng Nguyên Diệu, quản lĩnh hơn trăm  thuyền chiến, đ ến 
xem xét tình hình quan quân. Lúc các thuyền chư a kịp họp tập thì một tiểu thần của 
Bồng Nga là Ba Lậu Kê bị Bồng Nga quở trách, hắn sợ  phải tộ i, mớ i chạy sang bên 
quan quân, chỉ chiếc thuyền sơn m àu lục bảo vớ i quan quân rằng: "Đ ấy là thuyền 
chúa Chiêm Thành". Khát Chân lền sai hỏa pháo (1) cùng bắn một loạt, đ ạn bay 
trúng giữ a thân Bồng Nga suốt vào ván thuyền, Bồng Nga bị chết ngay. Quân giặc 
sợ  hãi tan vỡ .  Nguyên Diệu nhân lúc ấy cắt lấy thủ cấp Bồng Nga, chạy về vớ i quan 
quân. V iên đ ại đội phó trong đ ội quân Long Tiệp là Phạm Nhữ  Lặc và ngư ời đầu ngũ 
là D ư ơng N gang giết Nguyên Diệu, cư ớp lấy thủ cấp Bồng N ga đem  dâng nộp. Khát 
Chân sai bỏ vào hòm, cho phi ngự a đem  đến hành tại (2) ở  Bình Than, tâu việc 
đ ánh đư ợc giặc. Lúc ấy giọt nư ớc đ ồng hồ đ ã xuống đ ến trống canh ba, Thư ợng 
hoàng giật mình thứ c dậy, tư ởng là giặc kéo đ ến, khi nghe biết tin thắng trận, mớ i 
cả mừ ng, liền triệu trăm  quan đ ến xem cho kỹ, trăm  quan đ ều chúc mừ ng. Thư ợng 
hoàng nói:  
"Ta vớ i Bồng Nga cầm cự  nhau đã lâu, ngày nay mới đư ợc thấy mặt nhau, không 
khác gì Hán Cao Tổ trông thấy đ ầu Hạng V ũ. T ừ  nay trong nư ớc sẽ bình đ ịnh". 
La N gai, tư ớng Chiêm Thành, thu thập tàn quân, hỏa táng hài cốt Bồng Nga, ngày 
đ êm  đi lần chân núi, bắc ngang cây làm  giàn đ ể nấu cơm , vừ a đi vừ a ăn, chỗ nào 
gặp quan quân đuổi đánh thì dừ ng voi lại, tung của ra, đ ể làm kế ngăn cản, nên 
đ em  quân về nư ớc đư ợc trọn vẹn. 
 
Lúc ấy, dân ở  Nghệ An, Tân Bình và Thuận Hóa, nhiều  ngư ờ i làm phản, đi theo 
Chiêm Thành, duy thổ hào Phạn Mãnh và Phạm Thế C ăng đem  dân chúng thu ận 
theo về triều đ ình. Thư ợng hoàng khen ngợ i, lại thấy M ãnh là ngư ời có tài lư ợc,  
cho thăng ngay lên chứ c M inh uy tư ớng quân, quản lĩnh  quân Tân Bình và Thuận 
H óa đ ể chống cự  vớ i giặc Chiêm Thành. 
 
 

(1)  Một chiến cụ thờ i cổ, có m áy đ ể bắn đạn bằng đá. N gư ờ i chế ra súng này là Phạm  Lãi, ngư ờ i 
thời Xuân T hu, qua đ ời H án đến đờ i Tống đều dùng chiến cụ này, đến đờ i nhà Nguyên mớ i chế 
bằng sắt, nặng 5, 6 trăm  cân, dài 5, 6 thư ớc, trang bị bằng thuốc có chất nảy lử a và đạn bằng 
đá, để bắn quân địch. 

 
(2)  Nơi vua đặt ngự  doanh ở  ngoài kinh thành, gọ i là hành tại. 

 
 


